III. CÔNG NGHIỆP

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sản xuất công nghiệp qua 10 năm 1991-2000 đã đạt được những thành tựu lớn, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Dưới đây là một số kết quả chủ yếu:

a. Sản xuất liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Năm thấp nhất tăng 10,4% (1991/1990), năm cao nhất tăng 17,1% (1992/1991). Bình quân 10 năm tăng 13,6%, trong đó: giai đoạn 1991-1995 tăng 13,7%; giai đoạn 1996-2000 tăng 13,5%. Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng (Doanh nghiệp Nhà nước tăng 11,4%; Ngoài quốc doanh tăng 11,0%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,5%). Đặc biệt là trong những năm 1995-2000, bình quân mỗi năm kinh tế hỗn hợp tăng 26,7%; kinh tế tư nhân tăng 24,6%.

Nhiều sản phẩm quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng cao. Năm 2000 so với năm 1999 dầu thô gấp 6,0 lần và tăng bình quân mỗi năm 19,6%; than sạch gấp 2,3 lần, tăng 8,7%/năm; điện gấp 3,0 lần, tăng 11,6%/năm; thép cán gấp 16,5 lần, tăng 32,4%/năm; xi măng gấp 5,3 lần, tăng 18,1%/năm; phân hoá học gấp   4,2 lần, tăng 15,4%/năm; giấy bìa gấp 4,8 lần, tăng 17,0%/năm; giầy dép da gấp 14,9 lần, tăng 31,0%/năm; giầy vải gấp 4,9 lần, tăng 17,2%/năm; quần áo may sẵn gấp 2,6 lần, tăng 10,0%/năm; bột giặt gấp 4,6 lần, tăng 16,5%/năm; đường gấp 3,6 lần, tăng 13,7%/năm; sữa hộp gấp 2,5 lần, tăng 9,6%/năm; bia gấp 7,3 lần, tăng 22,0%/năm.

Tăng trưởng và phát triển của sản xuất công nghiệp không những đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và đa dạng của thị trường trong nước, mà còn tăng khối lượng và chủng loại sản phẩm xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ để tiếp tục đầu tư phát triển. Đầu những năm 90, nhiều sản phẩm công nghiệp phục vụ sản xuất và tiêu dùng phải nhập khẩu, như sắt thép, xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, bột giặt, đường, sữa, bia... nhưng nay sản xuất trong nước không những đáp ứng được nhu cầu, cạnh tranh được với hàng ngoại nhập mà bước đầu đã tham gia xuất khẩu. Nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao được bổ sung vào thị trường thay thế cho hàng nhập khẩu như ô tô, xe máy, tủ lạnh, máy giặt, máy văn phòng, mạch in điện tử, thiết bị truyền thông, sản phẩm ngành tin học... Thị trường xuất khẩu được mở rộng và củng cố, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà đã vươn tới các thị trường được coi là khó tính như Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ... Những sản phẩm công nghiệp xuất khẩu có giá trị lớn là: Dầu thô, thủy hải sản chế biến, giầy dép, quần áo may sẵn... 

b. Phát triển của ngành công nghiệp đã góp phần quan trọng đến chuyển dịch cơ cấu chung của nền kinh tế và của chính bản thân ngành công nghiệp.

Tỷ trọng ngành công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân tăng từ 19,8% năm 1991 lên 21,9% năm 1995 và 36,6% năm 2000. Trong nội bộ ngành công nghiệp cũng có sự chuyển dịch tích cực, bước đầu tạo ra cơ cấu hợp lý. Công nghiệp chế biến là chủ yếu, chiếm 80,5% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp và chiếm 18,7% tổng sản phẩm trong nước. Tuy nhiên để đạt tới mục tiêu nước ta là nước công nghiệp vào năm 2020, thì tỷ trọng trên của ngành công nghiệp chế biến vẫn rất thấp, đòi hỏi phải tăng nhanh hơn trong khoảng thời gian 20 năm tới. Ngành công nghiệp khai thác trong những năm gần đây có tốc độ tăng nhanh do được bổ sung thêm ngành khai thác dầu khí. Tỷ trọng năm 2000 của ngành này chiếm 13,5% toàn ngành công nghiệp và 9,5% tổng sản phẩm trong nước. Ngành công nghiệp điện, nước chiếm 6% toàn bộ ngành công nghiệp.
Tuy sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp vẫn chưa hình thành được một hoặc một số ngành công nghiệp mũi nhọn, có năng lực lớn, nhưng qua 10 năm cũng đã hình thành một số ngành chủ lực như: Khai thác dầu khí chiếm 11,2%; chế biến thực phẩm, đồ uống chiếm 20,1%; dệt, da giầy, may mặc chiếm 12,4%; sản xuất hoá chất, cao su, plastic chiếm 9,6%; sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại chiếm 8,9%. Những ngành công nghiệp chế biến này vừa giải quyết nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, vừa góp phần giải quyết việc làm cho toàn xã hội vì đều là những ngành thu hút nhiều lao động. Ngoài ra, một số ngành công nghệ cao cũng bước đầu được hình thành và phát triển như: Sản xuất ô tô, thiết bị chính xác, máy móc điện tử và viễn thông, máy tính, máy văn phòng...

c. Phát triển của ngành công nghiệp đã tạo thêm việc làm cho người lao động.

Từ năm 1991 đến năm 1999, số người làm việc trong các cơ sở công nghiệp tăng trên 66 vạn người, trong đó các hộ cá thể tăng thêm 43,4 vạn người; tư nhân và hỗn hợp tăng 30,3 vạn người; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 28,4 vạn người. Riêng khu vực tập thể giảm 37,5 vạn người. Số liệu cụ thể như sau:
Số lao động sản xuất công nghiệp năm 1999 tăng thêm so với năm 1990

	
	Số tuyệt đối          (Nghìn người)
	Số tương đối                 (%)

	TỔNG SỐ
	661,2
	29,1

	1- Khu vực doanh nghiệp Nhà nước
	15,3
	2,1

	 - Trung ương quản lý
	12,7
	3,2

	 - Địa phương quản lý
	2,6
	0,8

	2- Khu vực ngoài quốc doanh
	362,0
	24,0

	 - Hợp tác xã
	375,5
	- 82,0

	 - Tư nhân
	58,7
	302,6

	 - Cá thể
	434,4
	42,2

	 - Hỗn hợp
	244,4
	

	3- Khu vực có vốn ĐTNN
	283,9
	Gấp 30 lần


d. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất công nghiệp được tăng cường.

Giá trị tài sản cố định của ngành công nghiệp tính đến 31-12-1999 là 181,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,59 lần năm 1995, tăng bình quân 26,8%/năm và chiếm 58,9 % trong tổng giá trị tài sản nói chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong giá trị tài sản cố định của ngành công nghiệp thì giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 54,5%, bình quân 103,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; doanh nghiệp Nhà nước chiếm 32,7%, bình quân 33,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; khu vực tập thể, tư nhân chiếm 5,7%, bình quân 1,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; hộ cá thể chiếm 7,1%, bình quân 0,02 tỷ đồng/hộ.

e. Vai trò và tiềm năng của các khu vực và các thành phần kinh tế trong công nghiệp đã được phát huy.

Qua 10 năm, chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực và thành phần kinh tế trong nội bộ ngành công nghiệp diễn ra khá nhanh.

Cơ cấu ngành công nghiệp phân theo khu vực và thành phần kinh tế

%

	
	1990
	1995
	2000

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0

	- Khu vực doanh nghiệp Nhà nước
	58,0
	50,4
	42,0

	- Khu vực ngoài quốc doanh
	32,4
	24,6
	22,4

	  + Hợp tác xã
	9,1
	0,6
	0,7

	  + Tư nhân
	1,0
	2,2
	2,2

	  + Cá thể
	22,3
	17,6
	12,3

	  + Hỗn hợp
	-
	4,2
	7,2

	- Khu vực có vốn ĐTNN
	9,6
	25,1
	35,5


Khu vực doanh nghiệp Nhà nước: Do chủ trương tổ chức sắp xếp lại sản xuất nên trong 9 năm từ 1991-1999 số doanh nghiệp giảm 36%, tương ứng với 1.000 doanh nghiệp, từ 2.782 doanh nghiệp năm 1990 xuống còn 1973 doanh nghiệp năm 1995 và 1.786 doanh nghiệp năm 1999. Các doanh nghiệp còn hoạt động đã được củng cố và tăng cường nên nguồn vốn tăng từ 8.693 tỷ đồng năm 1990 lên 127.594 tỷ đồng năm 1999. Giá trị tài sản cố định tăng từ 7.454 tỷ đồng năm 1990 lên 59.282 tỷ đồng năm 1999. Lao động tăng 2% và giá trị sản xuất gấp 3,6 lần và chiếm 42% giá trị sản xuất của toàn bộ ngành công nghiệp, lớn hơn cả khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân. Phần lớn những sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế quốc dân là do doanh nghiệp Nhà nước sản xuất, trong đó có những sản phẩm quan trọng như: Điện chiếm 99,9%; than 97,4%; phân bón 95,3%; thuốc trừ sâu 89,6%; xi măng 71,2%; đường kính và đường luyện 75,0%; bia 70,6%; thuốc lá 99,2%; sản xuất sợi 91,8%; dệt vải 47,0%; sản xuất giấy 64,7%; sản xuất thép 42,8%. 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Là khu vực phát triển nhanh nhất cả về số lượng doanh nghiệp và vốn đầu tư. Trong 9 năm từ 1991-1999 khu vực này đã tăng thêm 927 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm tăng 103 doanh nghiệp. Vốn đầu tư tăng gần 40%/năm. Giá trị tài sản cố định tăng 45%/năm. Trang bị tài sản cố định bình quân cho một doanh nghiệp đạt 103,2 tỷ đồng, gấp 3,1 lần doanh nghiệp Nhà nước và gấp 6,5 lần doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt xa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Kết quả sản xuất tăng 22,5%/năm (Khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 11,4%/năm, khu vực ngoài quốc doanh tăng 11,0%/năm). Những sản phẩm mới và có giá trị cao như: Dầu khí, ô tô, xe máy, đồ gia dụng đắt tiền, thiết bị điện tử, viễn thông phần lớn do khu vực có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất và đang giữ vai trò quan trọng trong sản xuất hàng xuất khẩu. Nhìn chung, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều tiềm năng trong các ngành khai thác dầu khí và sản xuất hàng tiêu dùng chất lượng cao và làm hàng xuất khẩu. Do vậy khu vực này sẽ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong toàn bộ ngành công nghiệp.
Khu vực ngoài quốc doanh: Trong khu vực này thì kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kể, tổ chức sản xuất nhiều năm qua không ổn định, hiệu quả kém. Trong những năm gần đây có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ phục hồi còn chậm. Doanh nghiệp tư nhân và cá thể tuy chỉ chiếm 21,7% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, nhưng chiếm tới 61% lao động và 11,4% tổng nguồn vốn, là khu vực có ưu thế sử dụng nhiều lao động, dùng ít vốn, qui mô sản xuất phân tán rộng và phục vụ tại chỗ, phù hợp với thực tế hiện nay. Khu vực này đang được khuyến khích phát triển, đặc biệt với các loại hình như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Do vậy sau 10 năm, sản xuất của doanh nghiệp tư nhân tăng 24,6%, tỷ trọng chiếm trong giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp đã tăng từ 1% năm 1990 lên 2,2% năm 2000. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tăng bình quân mỗi năm 26,7%. Khu vực công nghiệp tư nhân còn tiếp tục phát triển cả về qui mô và nhịp độ tăng trưởng, nhất là khi Luật Doanh nghiệp thực sự đi vào cuộc sống.

2. NHỮNG NGUYÊN NHÂN ĐẠT KẾT QUẢ TRÊN.

Mười năm 1991-2000 là thời kỳ sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao nhất, ổn định nhất và có hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội. Kết quả đó do những nguyên nhân cơ bản sau đây:

a. Có sự tham gia của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Kết quả của hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp đã tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, công nghệ để mở rộng năng lực sản xuất, ra đời những ngành công nghiệp mới (Dầu khí, ô tô, điện tử, viễn thông) và nhiều sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao, tạo cho sản xuất tăng nhanh. Tỷ trọng giá trị sản xuất của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp đã tăng từ 9,6% năm 1990 lên 35,5% năm 2000, là nhân tố quyết định tốc độ tăng cao và ổn định của toàn ngành công nghiệp những năm vừa qua.

b. Tác động tích cực của việc tổ chức và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước.

Mặc dù việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, nhưng những kết quả bước đầu đã củng cố được các doanh nghiệp còn lại hoạt động có hiệu quả hơn, tổ chức quản lý tốt hơn, thích ứng với cơ chế thị trường hơn. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 1.000 doanh nghiệp, nhưng tiềm lực về vốn, tài sản cố định, năng lực sản xuất và kết quả sản xuất vẫn tăng tương đối khá.

c. Tác động tích cực của cơ chế và chính sách

Trong những năm qua đã có nhiều chính sách và biện pháp có tác động tích cực, thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển như: Chính sách kích cầu qua đầu tư; chính sách tài chính, thuế; chính sách xuất nhập khẩu và các biện pháp quản lý thị trường, chống hàng lậu, chống gian lận thương mại và chống làm hàng giả... Những chính sách và biện pháp này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp cho các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi lại sản xuất. Các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp tư nhân cá thể đã có tác dụng khai thác năng lực tiềm tàng về sản xuất công nghiệp ở các địa phương, khơi dậy nhiều ngành nghề truyền thống, trong đó có các làng nghề ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Bình Định, Thừa Thiên-Huế... Những năm gần đây, doanh nghiệp tư nhân đã có bước phát triển mới, nhiều công ty tư nhân có qui mô vừa và lớn ra đời, có kỹ thuật công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý khá, tham gia thị trường xuất khẩu có hiệu quả cao trong các ngành: Dệt, may mặc, chế biến gỗ cao cấp, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ dùng gia đình... 

3. NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 10 năm qua trong ngành công nghiệp vẫn còn một số hạn chế, đó là: 

- Ngành cơ khí chế tạo vẫn lúng túng về định hướng phát triển. Những doanh nghiệp còn tồn tại nhưng sản xuất với kỹ thuật lạc hậu, qui mô nhỏ là phổ biến... Vì vậy, không làm chủ được thị trường; nhất là về các mặt hàng kim khí tiêu dùng, máy móc phục vụ nông nghiệp, máy chế biến sản phẩm sau thu hoạch...

- Việc qui hoạch phát triển công nghiệp theo vùng và theo khu vực làm chưa tốt. Tình trạng "mạnh ai nấy xin", "mạnh ai nấy làm" còn khá phổ biến. Điển hình của tình hình của tình trạng này là việc xây dựng hàng loạt các nhà máy xi măng lò đứng, các nhà máy đường, nhà máy bia, xí nghiệp chế biến thủy hải sản. Thời gian qua tuy đã có sự điều chỉnh, nhưng hậu quả để lại cho nền kinh tế không nhỏ.

- Sản xuất của một số ngành còn mang nặng tính chất gia công lắp ráp cho nước ngoài, chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, linh kiện và phụ tùng, cũng như thị trường tiêu thụ. Vì vậy, giá trị sản xuất thì lớn, tăng trưởng cao, nhưng giá trị mới tăng thêm rất nhỏ, điển hình là: Sản xuất thép của các liên doanh với nước ngoài; sản xuất các sản phẩm từ kim loại; sản xuất ô tô, xe máy, máy tính và các sản phẩm điện tử... Đây là một trong những nguy cơ có thể dẫn tới sự thiếu bền vững trong sản xuất công nghiệp. Ngược lại, những sản phẩm khai thác, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu của ngành nông, lâm, ngư nghiệp lại xuất khẩu ở dạng thô hoặc sơ chế là chủ yếu như: Dầu thô, chè, cà phê, vừng, lạc... Nhiều loại rau quả đến mùa thu hoạch không có đủ năng lực chế biến, gây thiệt hại cho nông dân. Cho tới nay, hàng nông sản đã qua chế biến tinh chỉ mới đạt tỷ lệ trên dưới 10% so với giá trị nông sản cần chế biến.

- Còn nhiều doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các doanh nghiệp qui mô nhỏ do địa phương quản lý đang sản xuất trong tình trạng kỹ thuật lạc hậu, kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chậm được xử lý theo các chủ trương của Nhà nước (Cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê). Đây cũng là một trong những trở ngại cho phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.

